
NV1 NV2 VA TO AV NV1 NV2 NV1 NV2

1 A531 Huỳnh Nhã Uyên 26/12/2006 Nữ Cà Mau Tân Thành Anh 4.75 1.25 7.30 3.70 20.70

2 V532 Nguyễn Bích Vân 25/06/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Văn 5.50 1.25 3.90 2.25 15.15

3 C533 Lê Hải Vân 06/06/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Tin 6.25 5.25 4.80 4.50 25.30

4 H534 Trần Khánh Vân 31/05/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Hóa 6.25 6.75 6.20 6.63 32.46

5 D535 Nguyễn Lê Ngọc Vân 26/09/2007 Nữ Cà Mau Hòa Tân Địa 2.75 1.00 2.90 2.75 12.15

6 L536 Dương Bỉnh Văn 05/05/2007 Nam Cà Mau Võ Thị Sáu Lý Tin 7.00 4.50 5.30 1.00 3.00 18.80 22.80

7 L537 Nguyễn Quốc Văn 15/11/2007 Nam Cà Mau Võ Thị Sáu Lý 5.00 5.75 6.40 3.50 24.15

8 L538 Đinh Huỳnh Yến Vi 11/07/2007 Nữ Cà Mau Phan Bội Châu Lý 4.50 1.25 2.25 0.75 9.50

9 A539 Nguyễn Thảo Vi 15/06/2007 Nữ Cà Mau Lý Văn Lâm Anh 7.25 2.25 7.30 3.50 23.80

10 H540 Trần Tường Vi 04/02/2007 Nữ Cà Mau Hồ Thị Kỷ Hóa 4.50 4.00 5.60 1.38 16.86

11 X541 Lâm Tường Vi 08/01/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Sử 5.25 1.00 3.70 3.00 15.95

12 V542 Phạm Chí Vĩ 17/10/2007 Nam Cà Mau Tân Phú Văn Địa 6.25 3.50 5.00 4.75 4.50 24.25 23.75

13 D543 Huỳnh Cao Trọng Vũ 15/06/2007 Nam Cà Mau Võ Thị Sáu Địa 3.75 2.00 6.00 5.75 23.25

14 T544 Hà Vy 11/07/2007 Nữ Cà Mau Hồ Thị Kỷ Toán Tin 7.50 9.25 7.55 9.50 9.50 43.30 43.30
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15 L545 Nguyễn Tường Vy 03/03/2007 Nữ Cà Mau Tân Lợi Lý Tin 8.00 7.00 4.20 8.00 8.00 35.20 35.20

16 L546 Võ Trần Tường Vy 19/12/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Lý 8.00 4.25 6.00 3.25 24.75

17 H547 Trần Triều Vy 02/12/2007 Nữ Cà Mau HermannGmeiner Hóa 6.00 2.00 5.10 1.13 15.36

18 A548 Nguyễn Hồng Tường Vy 11/04/2007 Nữ Cà Mau Lương Thế Vinh Anh 8.00 2.50 7.70 4.80 27.80

19 A549 Trương Xuân Vy 26/02/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh 6.00 1.75 7.20 3.40 21.75

20 A550 Hồ Tường Vy 11/10/2007 Nữ Cà Mau Hồ Thị Kỷ Anh 6.25 2.75 8.90 4.60 27.10

21 X551 Dư Thúy Vy 07/06/2007 Nữ Cà Mau Phan Bội Châu Sử 6.25 1.00 4.55 6.75 25.30

22 D552 Lâm Tố Vy 24/01/2007 Nữ Cà Mau Trần Quốc Toản Địa 7.00 0.50 1.50 5.75 20.50

23 A553 Tô Tường Vy 09/04/2007 Nữ Cà Mau Lý Văn Lâm Anh 7.00 2.50 6.45 2.90 21.75

………………

………………

………………

Danh sách gồm 23 thí sinh Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận

Họ tên và chữ kí của:
Danh sách này có: ………… thí sinh dự thi đủ 3 môn (Văn, 

Toán, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên

- Người đọc điểm thi : Lý Kim Thụy Trong đó: - Số thí sinh vắng thi: …

- Người nhập điểm thi: Nguyễn Tấn Phát Cà Mau, ngày …….  tháng  07  năm 2022

- Người Kiểm tra: Hồ Thành Nhựt PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI

LÂM HỒNG SEN


